
Phụ biểu số 01
DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI ĐIỆN CHIẾU SÁNG (ĐIỀU CHỈNH)

(Kèm theo Tờ trình số               /TTr-UBND ngày               tháng 6 năm 2023 của UBND thành phố)

STT
Danh mục các tuyến đường Hiện trạng

tuyến đường,
hẻm phố

Chiều dài tuyến (m)
Ghi chúTheo Nghị quyết số 206/NQ-HĐND

ngày 14/12/2021 Danh mục tuyến điều chỉnh Theo
Nghị quyết Điều chỉnh

I XÃ TỊNH ẤN TÂY: Tổng cộng 39 tuyến Tổng cộng: 31 tuyến 10.610 7.522
1 Võ Quốc Ánh - Nguyễn Tâm Võ Quốc Ánh - Nguyễn Tâm BTXM - 3m 300 398
2 Tuyến Bùi Đồng  - Nguyễn Thị Loan Tuyến Bùi Đồng  - Nguyễn Thị Loan BTXM - 3m 200 270
3 Tuyến Hứa Tấn Nhơn - Bùi Ngọc Dung Tuyến Hứa Tấn Nhơn - Bùi Ngọc Dung BTXM - 3m 210 124
4 Tuyến Nguyễn Bề - Nguyễn Đình Phi Tuyến Nguyễn Bề - Nguyễn Đình Phi BTXM - 3m 200 306
5 Tuyến Kênh B8 - Nguyễn Minh Dưỡng Tuyến Kênh B8 - Nguyễn Minh Dưỡng BTXM - 2m 260 240
6 Tuyến Kênh B8 - Nhà Văn Hóa thôn Độc Lập Tuyến Kênh B8 - Nhà Văn Hóa thôn Độc Lập BTXM - 2m 220 470
7 Tuyến Kênh B8 - Bầu Lát Đã có điện chiếu sáng 770
8 Tuyến Cây Gòn  - nhà Văn Yên Tuyến Cây Gòn  - nhà Văn Yên BTXM - 3m 380 339
9 Tuyến Nguyễn Thị Nhơn - Lê Văn Nhựt Tuyến Nguyễn Thị Nhơn - Lê Văn Nhựt BTXM - 3m 220 165
10 Tuyến Nguyễn Tấn Kha - Nguyễn Thị Phí Tuyến Nguyễn Tấn Kha - Nguyễn Thị Phí BTXM - 3m 210 147
11 Tuyến Nguyễn Hoàng Yến - Nguyễn Văn Cư Tuyến Nguyễn Hoàng Yến - Nguyễn Văn Cư BTXM - 3m 220 77
12 Tuyến Nguyễn Tấn Sinh - Phạm Minh Tuyến Nguyễn Tấn Sinh - Phạm Minh BTXM - 3m 200 79
13 Tuyến Võ Tấn Long - Nguyễn Thị Bích Tuyến Võ Tấn Long - Nguyễn Thị Bích BTXM - 3m 220 120
14 Tuyến Cống Hợi - Hồ Văn Liệu Tuyến Cống Hợi - Hồ Văn Liệu BTXM - 3m 300 446
15 Tuyến Võ Minh Hoàng - Gò Gai Tuyến Võ Minh Hoàng - Gò Gai BTXM - 3m 700 548
16 Tuyến Hồ Thị Kim Phượng - Phan Văn Trí Tuyến Hồ Thị Kim Phượng - Phan Văn Trí BTXM - 3m 350 382
17 Tuyến Võ Khánh- Đỗ Kim Long Tuyến Võ Khánh- Đỗ Kim Long BTXM - 3m 300 248
18 Tuyến Nguyễn Đình Phong - Nguyễn Tấn Trinh Tuyến Nguyễn Đình Phong - Nguyễn Tấn Trinh BTXM - 3m 200 424
19 Tuyến Gò Mã Hân -  Đặng Văn Hội Tuyến Gò Mã Hân -  Đặng Văn Hội BTXM - 3m 250 297
20 Tuyến Đỗ Kiểm - Bùi Đức Thoang Tuyến Đỗ Kiểm - Bùi Đức Thoang BTXM - 3m 200 108
21 Tuyến Nguyễn Sơn - Nguyễn Vân Anh Tuyến Nguyễn Sơn - Nguyễn Vân Anh BTXM - 3m 320 114
22 Tuyến Nguyễn Tấn Ngọc - Lương Xuân Lợi Tuyến Nguyễn Tấn Ngọc - Lương Xuân Lợi BTXM - 3m 200 74
23 Tuyến Đào Thị Bút - Lương Xuân Thông Tuyến Đào Thị Bút - Lương Xuân Thông BTXM - 3m 210 85
24 Tuyến Đào Thị Bút - Lương Xuân Thông Trùng tuyến số 23

25 Tuyến Nguyễn Tấn Lê - Trường THCS
Tịnh Ấn Tây Tuyến Nguyễn Tấn Lê - Trường THCS Tịnh Ấn Tây BTXM - 3m 320 182

26 Tuyến Võ Tấn Khánh- Đỗ Kim Long Trùng tuyến số 17 300
27 Tuyến Nguyễn Hậu - Nhà văn hóa thôn Tuyến Nguyễn Hậu - Nhà văn hóa thôn BTXM - 3m 320 99
28 Tuyến Nhà Nguyện - Ngô Văn Hồng Tuyến Nhà Nguyện - Ngô Văn Hồng BTXM - 3m 350 400
29 Tuyến Phạm Tấn Quy - Tôn Long Khánh Tuyến Phạm Tấn Quy - Tôn Long Khánh BTXM - 3m 270 292
30 Tuyến Cao Văn Trung - Nguyễn Tư Đường đất có mặt cắt nhỏ (không thực hiện) Đất - 1m 400
31 Đặng Ngọc Can - Tôn Long Trịnh Đường đất có mặt cắt nhỏ (không thực hiện) Đất - 1m 200
32 Tuyến Võ Tấn Thu - Phạm Long Đường đất có mặt cắt nhỏ (không thực hiện) Đất - 1m 220
33 Tuyến Phạm Xuân Nhất - Nguyễn Ngọc Trảng Tuyến Phạm Xuân Nhất - Nguyễn Ngọc Trảng BTXM - 3m 210 105
34 Tuyến Phạm Câm - Phạm Đình Thái Tuyến Phạm Câm - Phạm Đình Thái BTXM - 3m 220 166
35 Tuyến  Phạm Tấn Quang - Tôn Long Khánh Trùng tuyến số 29 270
36 Tuyến Bà Đo -  Văn Túc Tuyến Bà Đo -  Văn Túc BTXM - 3m 220 211
37 Tuyến Kênh B8 - Văn Đình Tín Tuyến Kênh B8 - Văn Đình Tín BTXM - 3m 270 358
38 Tuyến Đỗ Trọng Trí - Cao Văn Tùng Đường đất có mặt cắt nhỏ (không thực hiện) Đất - 1m 200

39 Tuyến Dương Hoàng Anh - Hoàng Minh Hoa Tuyến  Dương  Hoàng  Anh  -  Hoàng  Minh  Hoa  và
Dương Hoàng Anh - ông Tiên BTXM - 3m 200 249

II XÃ NGHĨA HÀ: Tổng cộng: 15 tuyến Tổng cộng: 13 tuyến 7.163 5.250
1 Cao Thành  đi ông Nhân Cao Thành đi ông Nhân BTXM: 3m 400 677
2 Đặng Thiên Tính đi Nguyễn Văn Thư và nhánh rẽ Đã có điện chiếu sáng 1.313
3 Nguyễn Hữu Danh đi 623C và nhánh rẽ Nguyễn Hữu Danh đi 623C và nhánh rẽ BTXM: 3m 500 409
4 Đầu đập Hiền Lương đi Lê Đình Khương Đã có điện chiếu sáng 320
5 Đường Bình Tây hổ Tiếu đi mộ cụ Nguyễn Thụy Đường Bình Tây hổ Tiếu đi mộ cụ Nguyễn Thụy BTXM: 3m 250 240

6 Lê Huân đi giáp đường Thọ Sơn Trần Ngạch Lê Huân đi giáp đường Thọ Sơn Trần Ngạch Đường đất và
BT: 3m 400 160

7 Nguyễn Bảy đi Nguyễn Nay Nguyễn Bảy đi Nguyễn Nay BTXM-3m 350 316
8 Nguyễn Đình Hoàng đi Phạm Đình Ý Nguyễn Đình Hoàng đi Phạm Đình Ý BTXM-3m 700 702
9 Đường Lê Văn Sang cống Bà Tàu đi Lê Vàng Đường Lê Văn Sang cống Bà Tàu đi Lê Vàng BTXM-3m 450 440
10 Tuyến Hợp tác xã Tây Hà đi Lê Xí và nhánh rẽ Tuyến Hợp tác xã Tây Hà đi Lê Xí và nhánh rẽ BTXM-3m 450 335
11 Tuyến Bà Thủy đi Lê Chí Nguyện Tuyến Bà Thủy đi Lê Chí Nguyện BTXM-3m 250 160
12 Đặng Quân đi Trịnh Thiên Tuấn Đặng Quân đi Trịnh Thiên Tuấn BTXM-3m 270 169
13 Trần Thị Hạt đi Lê Rượu Trần Thị Hạt đi Lê Rượu BTXM-3m 300 252
14 Trần Dương đi Thu Thiện Trần Dương đi Thu Thiện BTXM-3m 760 952
15 Trương Thị Khải đi Trần Phúc Trương Thị Khải đi Trần Phúc BTXM-3m 450 438
III XÃ NGHĨA DŨNG: Tổng cộng: 04 tuyến Tổng cộng: 04 tuyến 520 704
1 Nguyễn Hữu Được - Đặng Lưu Danh Nguyễn Hữu Được - Đặng Lưu Danh BTXM -3m 133 61
2 Nghĩa Từ Thôn 1 - Nguyễn Thanh Hà Nghĩa Từ Thôn 1 - Nguyễn Thanh Hà BTXM -3m 119 337
3 Nguyễn Công Phương - Lê Cường Nguyễn Công Phương - Lê Cường BTXM -3m 148 130
4 Cao Văn Tuyến - Cao Trỉ Cao Văn Tuyến - Cao Trỉ BTXM -3m 120 177

IV XÃ NGHĨA CHÁNH: Tổng công: 03 tuyến Tổng cộng: 03 tuyến 640 738
1 Từ nhà ông Huỳnh Hải đến nhà ông Nguyễn Mạnh Từ nhà ông Huỳnh Hải đến nhà ông Nguyễn Mạnh Đất 280 220

2 Hẻm 197/1 đường Bích Khê, phường
Nghĩa Chánh Hẻm 197/1 đường Bích Khê, phường Nghĩa Chánh BTXM -3m 120 74

3 Hẻm 09 Bắc Sơn đến nhà ông Lực, Bùi Bưng Hẻm 09 Bắc Sơn đến nhà ông Lực, Bùi Bưng CPĐD + đất -
3m 240 444

V XÃ NGHĨA LỘ (Cộng: 28 tuyến) Cộng: 20 tuyến 11.490 4.264
1 Tuyến từ Nguyễn Công Phương đến cầu 4 cấn Đã có điện chiếu sáng 1.000
2 Hẻm 65 Trần Quang Diệu Hẻm 65 Trần Quang Diệu BT: 2m 250 152

3 Hẻm 243 Nguyễn Công Phương đến hẻm 425 Lê Lợi và Từ hẻm 249
Nguyễn Công Phương đến đường Lê Lợi Đã có điện chiếu sáng 550

4
Tuyến  từ  nhà  ông  Lê  Anh  Tuấn  đến  nhà  ông  Kiên  (Đường  Liên
phường Q.Phu-  Nghĩa  Lộ)  và  Hẻm 570 Nguyễn Công Phương đến
hẻm 566 Nguyễn Công Phương

Tuyến từ nhà ông Lê Anh Tuấn đến nhà ông Kiên
(Đường Liên phường Q.Phu- Nghĩa Lộ) BTXM -3m 500 300

GIẢM: Tuyến Hẻm
570 Nguyễn Công

Phương đến hẻm 566
Nguyễn Công Phương
(Mặt cắt đường 1,3m
nên không thực hiện)

5 Tuyến từ nhà ông Dũng đến nhà ông Viện và tuyến từ nhà ông Thơm
đến nhà ông Hùng

Tuyến từ nhà ông Dũng đến nhà ông Viện và tuyến
từ nhà ông Thơm đến nhà ông Hùng BTXM: 3m 300 133
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6 Tuyến từ nhà ông Huân đến nhà ông Trọng
và tuyến từ nhà ông Tài đến nhà ông Hảo

Tuyến từ nhà ông Huân đến nhà ông Trọng
và tuyến từ nhà ông Tài đến nhà ông Hảo BTXM: 2m 180 245

7 Hẻm 451 Nguyễn Công Phương Hẻm 451 Nguyễn Công Phương BTXM: 2.5m 130 140

8 Hẻm 652 Nguyễn Công Phương đến nhà ông Tạ Ngọc Long và Hẻm
442 Nguyễn Công Phương đến nhà bà Hạnh và nhà ông Hoanh

Hẻm  652  Nguyễn  Công  Phương  đến  nhà  ông  Tạ
Ngọc Long và Hẻm 442 Nguyễn Công Phương đến
nhà bà Hạnh và nhà ông Hoanh

BTXM:
 3m + Đất: 2m 500 160

9 Tuyến từ nhà bà Huỳnh Thị Chính đến nhà ông Võ Thành Quy và hẻm
442/12 đến nhà ông Phạm Thái Tư

Tuyến từ nhà bà Huỳnh Thị Chính đến nhà ông Võ
Thành Quy và hẻm 442/12 đến nhà ông Phạm Thái
Tư

Đường đất:
2.5m +

BTXM: 2m
350 152

10 Tuyến từ nhà ông Tạ Thanh A đến nhà ông Nguyễn Đường và tuyến
từ nhà ông Nguyễn Bá Lâm đến Nguyễn Để

Tuyến từ nhà ông Tạ Thanh A đến nhà ông Nguyễn
Đường  và  tuyến  từ  nhà  ông  Nguyễn  Bá  Lâm đến
Nguyễn Để

BTXM: 2m +
3m 200 532

11 Tuyến từ nhà ông Lê Văn May đến nhà bà Nguyễn Thị Hiền và tuyến
từ Nhà ông Đoàn Long đến ông Tạ Hòa

Tuyến từ nhà ông Lê Văn May đến nhà bà Nguyễn
Thị Hiền và tuyến từ Nhà ông Đoàn Long đến ông
Tạ Hòa

Đất: 2m + 3m 350 455

12 Tuyến từ nhà ông Đào Văn Âu đến nhà ông Bùi Văn Tâm và tuyến từ
nhà ông Phạm Hoàng đến ông Nguyễn Văn Nên

Tuyến từ nhà ông Phạm Hoàng đến ông Nguyễn Văn
Nên Đất: 3m 250 199

GIẢM: Tuyến từ nhà
ông Đào Văn Âu đến
nhà ông Bùi Văn Tâm
(Trùng ranh giới QH
dự án đường Trường

Chinh)

13 Đường Lê Quý Đôn đến chợ Nghĩa Lộ và từ Lê Quý Đôn đến hẻm
474 đường Lê Lợi

Đường Lê Quý Đôn đến chợ Nghĩa Lộ và từ Lê Quý
Đôn đến hẻm 474 đường Lê Lợi Đất: 3m 750 320

14 Từ nhà ông Bút đến nhà ông Thêm và từ nhà ông Chính đến nhà bà
Hưng

Từ nhà ông Bút đến nhà ông Thêm và từ nhà ông
Chính đến nhà bà Hưng Đất: 2m 750 238

15 Từ nhà ông Ngà đến nhà ông Trúc và từ nhà ông Xuân đến nhà ông
Thành

Từ nhà ông Ngà đến nhà ông Trúc và từ nhà ông
Xuân đến nhà ông Thành Đất- 2m 800 263

16 Từ nhà ông Lê Xuân Quang đến nhà ông Tống và từ nhà ông Nguyễn
Thanh Phong đến kênh N66

Từ nhà ông Lê Xuân Quang đến nhà ông Tống và từ
nhà ông Nguyễn Thanh Phong đến kênh N66

BTXMD +
Đất: 3m 850 70

17 Hẻm 466 Nguyễn Công Phương từ đường Nguyễn Công Phương đến
nhà ông Tạ Ngà và từ nhà ông Tạ Ngà đến nhà ông Nguyễn Văn Trúc

Tuyến từ nhà ông Tạ Ngà đến nhà ông Nguyễn Văn
Trúc Đất: 3m 750 300

GIẢM: Tuyến Hẻm
466 Nguyễn Công
Phương từ đường

Nguyễn Công Phương
đến nhà ông Tạ Ngà
(Nằm trong phạm vi

dự án đường vành đai
Sân vận động tỉnh)

18 Từ nhà ông Phạm Tích đến đường Lê Hữu Trác  và đến hẻm 61 đường
Nguyễn Trãi Đã có điện chiếu sáng 550

19 Hẻm 86 Nguyễn Trãi đến nhà bà
Phạm Thị Ngọc Anh

Hẻm 86 Nguyễn Trãi đến nhà
bà Phạm Thị Ngọc Anh BTXM: 2m 450 240

20 Hẻm 154 đường Bùi Thị Xuân đến hẻm
 68 Lê Văn Sỹ Đã có điện chiếu sáng 110

21 Hẻm 198 Nguyễn Trãi đến KDC Yên Phú và hẻm 211 Nguyễn Trãi
đến KDC Tây bệnh viện tỉnh

Hẻm 198 Nguyễn Trãi đến KDC Yên Phú và hẻm
211 Nguyễn Trãi đến KDC Tây bệnh viện tỉnh BTXM: 3m 150 185

22 Hẻm 116 Bùi Thị Xuân đến đường Lê Văn Sỹ Đã có điện chiếu sáng 250
23 Hẻm 154 Bùi Thị Xuân Đã có điện chiếu sáng 250
24 Hẻm 01 Trần Quang Diệu Đã có điện chiếu sáng 250
25 Hẻm 15 Trần Quang Diệu Đã có điện chiếu sáng 300
26 Hẻm 85 Trần Quang Diệu Hẻm 85 Trần Quang Diệu BTXM: 2m 120 105

27 Từ nhà bà Phan Thị Minh Tấm đến nhà ông Phan Tâm Từ nhà bà Phan Thị Minh Tấm đến nhà ông Phan
Tâm BTXM: 2.5m 350 30

28 Đường Lê Đại Hành đến nhà ông Liêm
 và Từ đường Lê Đại Hành đến nhà bà Thanh

Đường Lê Đại Hành đến nhà ông Liêm và
Từ đường Lê Đại Hành đến nhà bà Thanh BTXM: 3m 250 45

VI P. TRƯƠNG QUANG TRỌNG:
Tổng cộng: 06 tuyến Tổng cộng: 06 tuyến 1.238 1.120

1 Tuyến từ ngõ ông Đạt đến ngõ ông Trí Tuyến từ ngõ ông Đạt đến ngõ ông Trí BTXM-3m 483 469
2 Tuyến từ chùa kim tân đến đường Trần Văn Trà Tuyến từ chùa kim tân đến đường Trần Văn Trà BTXM-3m 242 264
3 Tuyến từ đường Trần Văn Trà đến đường Hoàng Sa Tuyến từ đường Trần Văn Trà đến đường Hoàng Sa BTXM-3m 113 100
4 Tuyến từ Đền Văn Thánh  - nhà ông Minh Tuyến từ Đền Văn Thánh  - nhà ông Minh BTXM-3m 200 152
5 Tuyến từ Quốc lộ 1A - nhà ông Xuân Tuyến từ Quốc lộ 1A - nhà ông Xuân BTXM-3m 100 68

6 Tuyến từ Bì Văn Minh đến nhà bà Dương
Thị Thường

Tuyến từ Bì Văn Minh đến nhà bà
 Dương Thị Thường BTXM-3m 100 67

VII XÃ TỊNH ẤN ĐÔNG: Tổng cộng: 09 tuyến Tổng cộng: 09 tuyến 2.070 2.151
1 Ngõ kim - Ngõ thành - Nhà bà Xê (Tự do) Ngõ kim - Ngõ thành - Nhà bà Xê (Tự do) BTXM -3m 240 549
2 Khu dân cư Gò Biên (Tự do) Khu dân cư Gò Biên (Tự do) BTXM -3m 200 278
3 Ngõ Sinh - Ngõ Lim (Hoà Bình) Ngõ Sinh - Ngõ Lim (Hoà Bình) BTXM -3m 250 262
4 Ngõ Cư - Ngõ Điền (Hạnh Phúc) Ngõ Cư - Ngõ Điền (Hạnh Phúc) BTXM -3m 250 170
5 Máy Gạo - Ngõ Nguyễn Xuân Ba (Hạnh Phúc) Máy Gạo - Ngõ Nguyễn Xuân Ba (Hạnh Phúc) BTXM -3,5m 200 118
6 Nhà Khả - Nhà ba Thành (Đoàn kết) Nhà Khả - Nhà ba Thành (Đoàn kết) BTXM -3m 130 175
7 Bùi Hữu Đông - Đặng Thế Thương (Độc lập) Bùi Hữu Đông - Đặng Thế Thương (Độc lập) BTXM -3m 400 260
8 Ngã 3 Cây gòn - Ngõ ông Lục (Đội 1) Ngã 3 Cây gòn - Ngõ ông Lục (Đội 1) BTXM -3m 200 210
9 Ngõ Liêm - Ngõ Khôi (đội 3) Ngõ Liêm - Ngõ Khôi (đội 3) BTXM -3m 200 129

VIII XÃ TỊNH THIỆN: Tổng cộng: 17 tuyến Tổng cộng: 17 tuyến 4.656 3.116
1 Tuyến từ kênh B10 đến nhà ông Võ Lực Tuyến từ kênh B10 đến nhà ông Võ Lực BTXM-3M 135 110
2 Đường Nhựa - nhà ông Hùng Đường Nhựa - nhà ông Hùng BTXM-5M 150 179
3 Tuyến ngõ Nguyễn Thanh - nhà Dương Sanh Tuyến ngõ Nguyễn Thanh - nhà Dương Sanh BTXM-5M 500 461
4 Tuyến B10 - Nguyễn Hùng - Phạm Diệu Tuyến B10 - Nguyễn Hùng - Phạm Diệu BTXM-5M 345 180
5 Trương Thị Đi - Nguyễn Thái Học Trương Thị Đi - Nguyễn Thái Học BTXM-3M 150 329
6 Đường Nhựa - nhà Nguyễn Ngát Đường Nhựa - nhà Nguyễn Ngát BTXM-3.5M 113 129
7 Ngõ ông Hường đến Phạm Đình Cường Ngõ ông Hường đến Phạm Đình Cường BTXM-3M 110 40
8 Nhà họp xóm đến Dương Liêm Nhà họp xóm đến Dương Liêm BTXM-3M 70 49

9 Trường tiểu học Hoà Bân đến giáp ĐH530 Trường tiểu học Hoà Bân đến giáp ĐH530 BTXM-5M 810 100

chỉ đầu tư xây dựng từ
vị trí Trường tiểu học
Hoà Bân đến khu dân

cư
10 Nguyễn Lai đến Nguyễn Lại Nguyễn Lai đến Nguyễn Lại BTXM-3M 732 227
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11 Trương Thị Tài đến Trương Thị Minh Tài Trương Thị Tài đến Trương Thị Minh Tài BTXM-3M 112 193

12 Đường BTXM đi ngõ ông Thọ Do qua đồng ruộng, cuối đường ít  nhà dân (không
thực hiện) BTXM-3M 160

13 Nhà ông thông đi giáp Tịnh Châu Nhà ông thông đi giáp Tịnh Châu BTXM-3M 209 169
14 Ngõ ông Ngào đi Phạm Rợ Ngõ ông Ngào đi Phạm Rợ BTXM-5M 370 383

15 Ngõ Võ Chiến đến giáp ĐH 535 Do chỉ qua khu vực trồng keo, cuối đường ít nhà dân
(không thực hiện) BTXM-5M 330

16 Ngõ Ngô May đi Nguyễn Dậu Ngõ Ngô May đi Nguyễn Dậu BTXM-3M 177 371
17 Đỗ Khâm đi Võ Đình Linh Đỗ Khâm đi Võ Đình Linh BTXM-3M 183 197
IX XÃ TỊNH HÒA: Tổng cộng: 21 tuyến Tổng cộng: 21 tuyến BTXM-3M 6.330 7.403

1 Tuyến từ nhà Nguyễn Bạch đến ngõ Nguyễn Thị Xí, rẽ nhà Trương
Thị Nên, Nguyễn Thị Đằng

Tuyến từ nhà Nguyễn Bạch đến ngõ Nguyễn Thị Xí,
rẽ nhà Trương Thị Nên, Nguyễn Thị Đằng BTXM-3M 600 589

2 Tuyến từ Ngã 3 nhà ông Hân đến nhà bà Ô Tuyến từ Ngã 3 nhà ông Hân đến nhà bà Ô BTXM-3M 350 839
3 Tuyến từ nhà Phạm Thủ - Nghĩa Địa, Đông Lập Tuyến từ nhà Phạm Thủ - Nghĩa Địa, Đông Lập BTXM-3M 300 479

4 Tuyến từ Quốc lộ 24B đến nhà bà Đỗ Thị Vĩnh,
 xóm Xuân Hòa

Tuyến từ Quốc lộ 24B đến nhà bà Đỗ Thị Vĩnh,
xóm Xuân Hòa BTXM-3M 200 402

5 Tuyến từ nhà Đỗ Máy- Phạm Đình Một rẽ nhà ông Nguyễn Thành
Cần và nhà sinh hoạt xóm Điền Thượng

Tuyến từ nhà Đỗ Máy- Phạm Đình Một rẽ nhà ông
Nguyễn  Thành  Cần  và  nhà  sinh  hoạt  xóm  Điền
Thượng

BTXM-3M 380 493

6 Tuyến từ đường ĐH521 đến nhà ông Điều rẽ nhà sinh hoạt xóm, xóm
Điền Thủy

Tuyến từ đường ĐH521 đến nhà ông Điều rẽ
 nhà sinh hoạt xóm, xóm Điền Thủy BTXM-3M 200 245

7 Tuyến từ nhà Trần Văn Hồng - Phạn Vạng,
thôn Trung Vĩnh

Tuyến từ nhà Trần Văn Hồng - Phạn Vạng,
 thôn Trung Vĩnh BTXM-3M 400 270

8 Tuyến ngõ Phạm Văn Hiển - Phạm Văn Tư,
 thôn Trung Vĩnh

Tuyến ngõ Phạm Văn Hiển - Phạm Văn Tư,
 thôn Trung Vĩnh BTXM-3M 350 301

9 Tuyến nhà Đỗ Vang - Lê Chấn Tuyến nhà Đỗ Vang - Lê Chấn BTXM-3M 200 105
10 Tuyến nhà Nguyễn Chín - Phạm Văn Thọ Tuyến nhà Nguyễn Chín - Phạm Văn Thọ BTXM-3M 250 64

11 Tuyến từ ĐH521 đến nhà ông Phạm Tròn,
xóm Điền Trung

Tuyến từ ĐH521 đến nhà ông Phạm Tròn,
xóm Điền Trung BTXM-3M 200 289

12 Tuyến từ nhà Nguyễn Xuân Huy đi Trạm nước Tuyến từ nhà Nguyễn Xuân Huy đi Trạm nước BTXM-3M 450 437
13 Tuyến nhà Phan Cảnh - Nguyễn Đức Mạnh Tuyến nhà Phan Cảnh - Nguyễn Đức Mạnh BTXM-3M 200 302

14 Tuyến Nguyễn Thị Luận - Dương Ly rẽ nhà
Bùi Thị Dỗi

Tuyến Nguyễn Thị Luận - Dương Ly rẽ nhà
 Bùi Thị Dỗi BTXM-3M 300 325

15 Tuyến nhà Mai Đình Ngô - Nguyễn Tư Tuyến nhà Mai Đình Ngô - Nguyễn Tư BTXM-3M 200 88
16 Tuyến Từ Tiệm thuốc tây Quý Tuyến - Dốc 2 Đắc Tuyến Từ Tiệm thuốc tây Quý Tuyến - Dốc 2 Đắc BTXM-3M 100 256
17 T35: Nhà Phạm Ảnh - Lê Bài, Điền Trung T35: Nhà Phạm Ảnh - Lê Bài, Điền Trung BTXM-3M 300 329
18 Tuyến Phạm Đông - Trương Lên Tuyến Phạm Đông - Trương Lên BTXM-3M 450 552
19 Tuyến Từ Hồ Tấn Đông - Võ Duy Ênh Tuyến Từ Hồ Tấn Đông - Võ Duy Ênh BTXM-3M 200 231
20 Tuyến Đặng Ngọc Nghĩa - Võ Thanh Tuấn Tuyến Đặng Ngọc Nghĩa - Võ Thanh Tuấn BTXM-3M 200 185
21 Tuyến từ nhà ông Hân đến nhà 2 Tờn Tuyến từ nhà ông Hân đến nhà 2 Tờn BTXM-3M 500 625
X XÃ TỊNH KHÊ: Tổng cộng: 54 tuyến Tổng cộng: 40 tuyến 12.387 8.771

1 Tuyến QL24B đến nhà ông Nguyễn Xuân
Khê Thuận

Tuyến QL24B đến nhà ông Nguyễn Xuân
Khê Thuận BTXM-3M 400 407

2 Tuyến nhà ông Một đến nhà bà Châu, Khê Thọ
Mỹ Lai

Tuyến nhà ông Một đến nhà bà Châu, Khê Thọ
Mỹ Lai BTXM-3M 150 164

3 Tuyến nhà ông Tiến đến nhà ông Sự, Khê Hiệp Đã có điện chiếu sáng BTXM-3M 238

4 Tuyến nhà ông Xanh đến nhà ông Tích,
Khê Thanh, Mỹ Lai

Tuyến nhà ông Xanh đến nhà ông Tích, Khê Thanh
thôn Mỹ Lai BTXM-3M 267 371

5 Tuyến nhà ông năng đến nhà bà Ấn, Khê thành B Đã có điện chiếu sáng BTXM-3M 255

6 Tuyến từ nhà ông Hoàng đến nhà ông Bảy,
 Khê Thanh

 Tuyến  từ  nhà  ông  Hoàng  đến  nhà  ông  Bảy,  Khê
Thanh thôn Mỹ Lai BTXM-3M 200 151

7 Tuyến từ Kênh B8-17 đến nhà ông Huân,
Khê Định

Tuyến từ kênh B8-17 đến nhà ông Huân, Khê Định,
thôn Trường Định BTXM-3M 150 381

8 Tuyến nhà ông Chính đến nhà ông Đâu,
Khê Thượng Nhà ông Chính đến nhà ông Đâu Khê Thượng BTXM-3M 550 575

9 Nhà ông Bạch đến nhà ông Long, Khê Thượng Nhà ông Bạch đến nhà ông Long  Khê Thượng BTXM-3M 150 126

10 Tuyến nhà ông Tấn đến nhà ông Tuấn
 Khê Thượng

 Nhà ông Tấn đến nhà ông Tuấn Khê Thượng,  thôn
Tư Cung BTXM-3M 285 251

11 Nhà ông Loan đến nhà ông Đông, Khê Thành A Nhà ông Loan đến nhà ông Đông Khê Thành A, thôn
Cổ Luỹ BTXM-3M 310 100

12 Tuyến nhà ông Bưng đến nhà ông Cường,
Khê Thuận

Tuyến nhà ông Bưng đến nhà ông Cường,
Khê Thuận BTXM-3M 220 137

13 Nhà ông Hạnh đến nhà ông Hiệp, Khê Định Nhà ông  Hạnh đến  nhà  ông  Hiệp  Khê  Định,  thôn
Trường Định BTXM-3M 350 436

14 Nhà ông Tàu đến ngã ba Dinh đến nhà ông Đó,
rẽ nhà ông Thành, Khê Thượng

 Nhà ông Tàu đến ngã ba Dinh đến nhà ông Đó rẽ
nhà ông Thành Khê Thượng, BTXM-3M 600 324

15 Tuyến BTXM đến nhà ông Tân, Khê Thanh Tuyến BTXM đến nhà Ô Tân, Khê Thanh BTXM-3M 200 271

16 Tuyến Sân bóng đến nhà ông Nguyện, Khê Ba Tuyến sân bóng đến nhà ông Nguyện, Khê Ba thôn
Mỹ Lai BTXM-3M 300 405

17 Nhà ông Thắng đến nhà ông Triết Khê Thuận Đường có mặt cắt nhỏ (không thực hiện) Đất-1,3M 350
18 Nhà ông Thống đến nhà bà Huề, Khê Tây Nhà ông Thống đến nhà bà Huề, Khê Tây BTXM-3M 320 164

19 Từ nhà Ông Toán giáp đường Hoàng Sa, Khê Ba Từ nhà ông Toán đến giáp đường Hoàng Sa, Khê Ba
thôn Mỹ Lai BTXM-3M 110 141

20 Từ Nhà ông Đức (Tài) giáp đường Hoàng Sa,
Khê Ba

Từ nhà ông Đức (Tài)  đến giáp đường Hoàng Sa,
Khê Ba thôn Mỹ Lai BTXM-3M 150 115

21 Từ nhà Ông Chương giáp đường Hoàng Sa, Khê Ba Ô Chương giáp đường Hoàng Sa BTXM-3M 150 120

22 Cổng chào thông Trường Định giáp đường
Hoàng Sa, Khê Ba Cổng chào thôn Trường Định  giáp đường Hoàng Sa BTXM-3M 150 104

23 Từ nhà Trần Duyên đến nhà Nguyễn Bảy,
Khê Thủy B Nhà Trần Duyên đến nhà Nguyễn Bảy BTXM-3M 140 94

24 Từ nhà ông Dũng giáp đường Hoàng Sa,
 Khê Thủy B Nhà Ô Dũng giáp Hoàng Sa, Khê Thủy B BTXM-3M 200 189

25 QL 24B đến nhà ông Liên lên nhà ông Tình,
 Khê Thuận

 QL24B đến  nhà  ông  Liên  lên  nhà  ông  Tình  Khê
Thuận BTXM-3M 200 194

26 Nhà ông Dung đến nhà ông Vấn Khê Hòa  Nhà ông Dung đến nhà ông Vấn Khê Hoà BTXM-3M 150 157
27 Nhà ông Minh đến nhà ông Hùng, Khê Thủy Nhà ông Minh đến nhà ông Hùng, Khê Thủy BTXM-3M 106 113
28 Nhà ông Nguyên đến nhà ông Tròn, Khê Hiệp Nhà ông Nguyên đến nhà ông Tròn, Khê Hiệp BTXM-3M 126 115
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29 Nhà ông Xi đến hà bảy Minh giáp
Khê Thượng QL24B

Nhà ông Xi đến hà bảy Minh giáp
Khê Thượng QL24B BTXM-3M 330 373

30 Tuyến nhà Ông Thoại đến nhà ông Phùng Đê,
Khê Thuận

Tuyến nhà Ông Thoại đến nhà ông Phùng Đê,
Khê Thuận BTXM-3M 210 250

31 Tuyến QL24B nhà bà Cúc, Khê Thuận Tuyến QL24B nhà bà Cúc, Khê Thuận BTXM-3M 200 384

32 Đường liên thôn đến  nhà ông Đông,
 Khê thành A Đường có MC nhỏ (không thực hiện) Đường đất-1M 170

33 Nhà bà Liên đến nhà bà Thường, Khê Thủy Nhà bà Liên đến nhà bà Thường, Khê Thủy BTXM-3M 163 144
34 Chợ Tịnh Khê đến nhà ông Chinh, Khê Ba Chợ Tịnh Khê đến nhà ông Chinh, Khê Ba BTXM-3M 150 149

35 Nhà ông Và đến nhà ông Dân, Khê Tân  Nhà ông Và đến nhà ông Dân Khê Tân,  thôn Cổ
Luỹ BTXM-3M 230 253

36 Tuyến nhà ông Trọn đến nhà ông Tình, Khê Hội Nhà ông Trọn đến nhà ông Tình Khê Hội, thôn Cổ
Luỹ BTXM-3M 120 121

37 QL 24B đến nhà ông Liên lên nhà ông Tình,
Khê Thuận Trùng tuyến số 25 BTXM-3M 200

38 Nhà ông Dung đến nhà ông Vấn Khê Hòa Trùng tuyến số 26 BTXM-3M 150
39 Nhà ông Nguyên đến nhà ông Tròn, Khê Hiệp Trùng tuyến số 28 BTXM-3M 126

40 Tuyến nhà ông Thinh đến nhà ông Trị, Khê Thọ  Tuyến từ nhà ông Thinh đến nhà ông Trị, Khê Thọ
thôn Mỹ Lại BTXM-3M 250 255

41 Nhà ông Anh đến nhà ông Chánh, Khê An Đã có điện chiếu sáng BTXM-3M 170

42 Tuyến nhà ông Thuấn đến nhà ông Bốn,
Khê Đông Nhà ông Thuấn đến nhà ông Bốn Khê Đông BTXM-3M 120 74

43 Tuyến nhà ông Thu đến nhà ông Phương,
Khê Nam

Tuyến nhà ông Thu đến nhà ông Phương,
Khê Nam BTXM - 2.5m 160 200

44 Nhà ông Huyền đến nhà ông Ty, Khê Tân Nhà ông Huyền đến nhà ông Ty Khê Tân BTXM-3m 181 298

45 Tuyến nhà ông Thành đến nhà ông Thuận,
Khê Thượng Trùng tuyến số 08 700

46 Tuyến nhà ông Tâm đến nhà ông Quy, Khê Thanh Tuyến nhà ông Tâm đến nhà ông Quy, Khê Thanh BTXM-3m 250 192
47 Nhà bà Phượng đến nhà bà Láng, Khê An Đã có điện chiếu sáng 120
48 Tuyến nhà ông Lợi đến nhà bà Hừng, Khê Hội Đường đất có mặt cắt nhỏ (không thực hiện) Đất -1m 200
49 Tuyến nhà ông Điệp đến nhà bà Kiếm, Khê Hòa Đường đất + đồng ruộng (không thực hiện) 300
50 Tuyến nhà ông Khanh đến nhà bà Vân, Khê Thủy Đường đất có mặt cắt nhỏ (không thực hiện) 120

51 Tuyến nhà ông Thật đến giáp đường DQ-SH,
 Khê Nam

Tuyến nhà ông Thật đến giáp đường DQ-SH,
 Khê Nam

BTXM- 2m +
Đất 170 155

52 Tuyến nhà ông Thu đến nhà ông Hai, Khê Nam Tuyến nhà ông Thu đến nhà ông Hai, Khê Nam BTXM- 3m 170 85
53 Tuyến nhà Ông Vinh đến nhà bà trang, Khê An  Nhà ông Vinh đến nhà bà Trang Khê An BTXM-3m 150 234
54 Nhà ông Tấn đến nhà ông Tuấn, Khê Thượng Trùng tuyến số 10 500
XI PHƯỜNG CHÁNH LỘ: Tổng cộng: 15 tuyến Tổng cộng: 15 tuyến 5.850 5.422

1 Tuyến hẽm 1146 Quang Trung và 1120 Quang Trung, tổ 7 Tuyến  hẽm  1146  Quang  Trung  và  1120  Quang
Trung, tổ 7 BTXM-3M 650 282

2 Tuyến hẽm 784 Quang Trung đến nhà ông Linh và Hẽm 738 Quang
Trung Tổ 3

Tuyến hẽm 784 Quang Trung đến nhà ông Linh và
Hẽm 738 Quang Trung Tổ 3 BTXM-3M 280 349

3 Tuyến điện chiếu sáng các hẽm 02, hẽm 11,
 hẽm 104 đường  Võ Thị Sáu, tổ 2, tổ 3

Tuyến điện chiếu sáng các hẽm 02, hẽm 11,
 hẽm 104 đường  Võ Thị Sáu, tổ 2, tổ 3 BTXM-3M 240 30

4 Tuyến điện chiếu sáng hẽm 696 Quang Trung đến hẽm 674 Quang
Trung và các tuyến nhánh tổ 3 Đã có điện chiếu sáng BTXM-3M 320

5
Tuyến hẽm 175 Lê Lợi đến nhà ông Tý + hẽm 199 Lê Lợi + từ ông
Đây đến nhà Ô. Cường + hẽm 268, 248 Lê Lợi đến đường Trương
Hán Siêu và đến nhà Ô.Dũng, tổ 1+5

Tuyến hẽm 175 Lê Lợi đến nhà ông Tý + hẽm 199
Lê Lợi + từ ông Đây đến nhà Ô. Cường + hẽm 268,
248 Lê Lợi đến đường Trương Hán Siêu và đến nhà
Ô.Dũng, tổ 1+5

BTXM-3M 380 640

6 Tuyến điện chiếu sáng  hẽm 33/31 Lê Lợi đến hẽm 969/11/1 Quang
Trung, tổ 3

Tuyến điện chiếu sáng  hẽm 33/31 Lê Lợi đến hẽm
969/11/1 Quang Trung, tổ 3 BTXM-3M 270 378

7 Tuyến điện chiếu sáng  hẽm 720 Quang Trung đến hẽm 05/27 Lê Lợi
và các tuyến nhánh tổ 3

Tuyến điện chiếu sáng  hẽm 720 Quang Trung đến
hẽm 05/27 Lê Lợi và các tuyến nhánh tổ 3 BTXM-3M 280 395

8 Tuyến điện chiếu sáng hẽm 634 Quang Trung đến hẽm 634/26 Quang
Trung và các tuyến nhánh tổ 3

Tuyến điện chiếu sáng hẽm 634 Quang Trung đến
hẽm 634/26 Quang Trung và các tuyến nhánh tổ 3 BTXM-3M 250 300

9 Tuyến điện chiếu sáng từ nhà bà Dung đến nhà ông Cùng + từ nhà ông
hoàng đến nhà ông Hùng + từ nhà ông Khánh đến bà Yến, tổ 7

Tuyến điện chiếu sáng từ nhà bà Dung đến nhà ông
Cùng + từ nhà ông hoàng đến nhà ông Hùng + từ
nhà ông Khánh đến bà Yến, tổ 7

BTXM-3M 350 420

10 Tuyến điện chiếu sáng hẽm 11 Lê Đại Hành đến hẽm 308 Phan Đình
Phùng và các hẽm 234, 264, 276 Phan Đình Phùng, tổ 1

Tuyến điện chiếu sáng hẽm 11 Lê Đại Hành đến hẽm
308  Phan  Đình  Phùng  và  các  hẽm  234,  264,  276
Phan Đình Phùng, tổ 1

BTXM-2M 400 377

11 Tuyến Tuyến điện chiếu sáng hẽm 235/23 Phan Đình Phùng đến hẽm
235/23/20 Phan Đình Phùng, tổ 2

Tuyến Tuyến điện chiếu sáng hẽm 235/23 Phan Đình
Phùng đến hẽm 235/23/20 Phan Đình Phùng, tổ 2 BTXM-3M 220 210

12 Điện chiếu sáng tuyến đường hẽm 115 Võ Thị Sáu và các tuyến nhánh
tổ 3

Điện chiếu sáng tuyến đường hẽm 115 Võ Thị Sáu
và các tuyến nhánh tổ 3 BTXM-3,5M 200 245

13

Tuyến Điện chiếu sáng Hẽm 415 Phan Đình Phùng đến nhà VH Tổ 5
+ hẽm Võ Thị Sáu đến nhà ông Đại + từ CA Phường đến nhà ông
Châu và tuyến nhánh kênh N6 từ đường Phan Đình Phùng đến Trương
Quang Cận, tổ 4+5

Tuyến Điện chiếu sáng Hẽm 415 Phan Đình Phùng
đến nhà VH Tổ 5 + hẽm Võ Thị Sáu đến nhà ông
Đại  +  từ  CA Phường đến nhà ông Châu và  tuyến
nhánh  kênh  N6  từ  đường  Phan  Đình  Phùng  đến
Trương Quang Cận, tổ 4+5

BTXM-3,0M 480 521

14 Tuyến điện chiếu sáng Từ nhà VH Tổ 8 đến đường Trường Chinh và 5
tuyến nhánh, tổ 8

Tuyến điện chiếu sáng Từ nhà VH Tổ 8 đến đường
Trường Chinh và 5 tuyến nhánh, tổ 8 BTXM-3,0M 880 725

15
Tuyến điện chiếu sáng Hẽm 301 Trần Quang Khải (từ Sở KHCN đến
nhà ông Tâm + đến đường Phạm Đường) và hẽm 285 Trần Quang
Khải đến Lý Chính Thắng

Tuyến điện chiếu sáng Hẽm 301 Trần Quang Khải
(từ Sở KHCN đến nhà ông Tâm + đến đường Phạm
Đường) và hẽm 285 Trần Quang Khải đến Lý Chính
Thắng

BTXM-3,0M 650 550

XII Nghĩa Dõng: Tổng cộng: 23 tuyến Tổng cộng: 22 tuyến 4.600 1.956

1  Tuyến từ ông Nguyễn Thành Trung đến ông Bùi Thanh Nhàn  Tuyến  từ  ông  Nguyễn  Thành  Trung  đến  ông  Bùi
Thanh Nhàn Đất: 2m 200 46

2 Tuyến ông Bùi Công đến ông Đồng Gặp Tuyến ông Bùi Công đến ông Đồng Gặp Đất: 2m 200 57
3 Tuyến từ ông Bùi Văn Lên đến ông Bùi Đúng Tuyến từ ông Bùi Văn Lên đến ông Bùi Đúng Đất: 2m 200 104

4  Tuyến từ ông Lê Thống đến Bà Đồng Thị Liên  Tuyến từ ông Lê Thống đến Bà Đồng Thị Liên BTXM :3m +
Đất: 2m 200 63

5  Tuyến từ ông Võ Văn Tuấn đến bà Võ Nỡ  Tuyến từ ông Võ Văn Tuấn đến bà Võ Nỡ BTXM: 3m 200 77

6  Tuyến từ ông  Lê Văn Miên đến ông Phạm Hồng Huệ  Tuyến từ ông  Lê Văn Miên đến ông Phạm Hồng
Huệ BTXm-3m 200 191

7 Tuyến từ nhà thờ đến ông Hoàng Đã có CS 200

STT
Danh mục các tuyến đường Hiện trạng

tuyến đường,
hẻm phố

Chiều dài tuyến (m)
Ghi chúTheo Nghị quyết số 206/NQ-HĐND

ngày 14/12/2021 Danh mục tuyến điều chỉnh Theo
Nghị quyết Điều chỉnh
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8  Tuyến từ bà Hiệp (Phạm Văn Phong) đến ông Minh  Tuyến từ bà Hiệp (Phạm Văn Phong) đến ông Minh Đất: 2m 200 70
9 Tuyến từ ông Bích đến ông Nguyễn Văn Tươi Tuyến từ ông Bích đến ông Nguyễn Văn Tươi Đất: 2m 200 56
10  Tuyến từ Nguyễn Văn Tế đến Đồng Thị  Tuyến từ Nguyễn Văn Tế đến Đồng Thị Đất: 3m 200 137

11  Tuyến từ ông Trương Văn Loa đến bà Trần Thị Điền  Tuyến  từ  ông  Trương  Văn  Loa  đến  bà  Trần  Thị
Điền BTXM-3m 200 86

12  Tuyến từ bà Tạ Thị Giám đến ông Sĩ  Tuyến từ bà Tạ Thị Giám đến ông Sĩ Đất-2m 200 83
13  Tuyến từ Đồng Muôn đến Đồng Chúc  Tuyến từ Đồng Muôn đến Đồng Chúc Đất: 2m 200 60
14  Tuyến từ Lê Nhân đến Lê Văn Vũ  Tuyến từ Lê Nhân đến Lê Văn Vũ BTXM-3m 200 96
15  Tuyến từ Phạm Tấn Lưu đến Kim Tuân  Tuyến từ Phạm Tấn Lưu đến Kim Tuân BTXM-3m 200 86
16  Tuyến từ ông Đinh Hổ đến Đồng Thị Thu  Tuyến từ ông Đinh Hổ đến Đồng Thị Thu BTXM-3m 200 44

17  Tuyến từ ông Bùi Minh Nhật đến ông Nguyễn Chậm  Tuyến  từ  ông  Bùi  Minh  Nhật  đến  ông  Nguyễn
Chậm BTXM-3m 200 59

18  Tuyến từ bà Kim Anh đến Hồ Minh Tuấn  Tuyến từ bà Kim Anh đến Hồ Minh Tuấn BTXM-3m 200 62

19  Tuyến từ ông Nguyễn Tấn Tài đến ông Bùi Vạn Mai  Tuyến  từ  ông  Nguyễn  Tấn  Tài  đến  ông  Bùi  Vạn
Mai Đất:2m 200 54

20 Tuyến Từ Nguyễn Được đến ông Bà Thương Tuyến Từ Nguyễn Được đến ông Bà Thương BTXM-3m +
đất: 2m 200 234

21  Tuyến từ ông Bùi Lạch đến bà Phạm Thị Điệp  Tuyến từ ông Bùi Lạch đến bà Phạm Thị Điệp BTXM-3m 200 159
22 Tuyến từ ông Trương Bình đến ông Nguyễn Tuyến từ ông Trương Bình đến ông Nguyễn Đất-2m 200 52
23  Tuyến ông Chót đến ông Trai  Tuyến ông Chót đến ông Trai BTXM-3m 200 80

XIII XÃ NGHĨA AN: Tổng cộng: 44 tuyến Tổng cộng: 43 tuyến 7.427 7.549
1 Tuyến đường từ nhà Võ Văn Xê đến đường trục chính bê tông  Tuyến từ Võ Văn Xê đến đường trục chính bê tông BTXM: 2m 110 132

2 Tuyến đường Đình Tấn Anh đến đường trục chính bê tông  Tuyến từ Đình Tấn Anh đến đường trục chính bê
tông BTXM: 2m 125 129

3 Tuyến đường từ trại lưới Đinh Tấn Phục đến đường trục chính bê tông Tuyến từ  trại  lưới  Đinh Tấn Phục đến đường trục
chính bê tông BTXM: 2m 125 119

4 Tuyến đường từ Đinh Văn Tưởng đến đường trục chính bê tông Tuyến từ Đinh Văn Tưởng đến đường trục chính bê
tông BTXM: 2m 125 148

5 Tuyến đường  từ nhà  Nguyễn Minh Đức ra biển Tuyến từ Nguyễn Minh Đức ra biển BTXM: 2m 125 147
6  Tuyến đường từ nhà  Phạm Anh Tuấn ra biển Tuyến từ Phạm Anh Tuấn ra biển BTXM: 2m 125 137
7  Tuyến đường từ Lê Cu ra biển Tuyến từ Lê Cu ra biển BTXM: 2m 125 123
8  Tuyến đường từ Võ Minh Tiến ra biển Tuyến từ Võ Minh Tiến ra biển BTXM: 2m 125 127
9  Tuyến đường từ Trần Đình Minh ra biển Tuyến từ Trần Đình Minh ra biển BTXM: 2m 125 129
10 Tuyến đường từ Lê Văn Hiếu ra biển Tuyến từ Lê Văn Hiếu ra biển BTXM: 2m 125 194
11  Tuyến đường từ nhà Lê Văn Thống ra biển Tuyến từ nhà Lê Văn Thống ra biển BTXM: 2m 210 197
12 Tuyến đường từ nhà Ngô Ân ra biển Tuyến từ nhà Ngô Ân ra biển BTXM: 2m 210 250
13  Tuyến đường từ nhà Trương Hoài Phú ra biển Tuyến nhà Trương Hoài Phú ra biển BTXM: 1.5m 220 242
14  Tuyến đường từ nhà Nguyễn Văn Tấn ra biển Tuyến đường từ nhà Nguyễn Văn Tấn ra biển BTXM: 2m 240 130

15  Tuyến đường từ nhà Nguyễn Thị Nhị ra biển Trùng với dự án đường từ cầu An Phú đến ven biển
xã Nghĩa An BTXM: 2m 160

16  Tuyến đường từ Đỗ Khá ra biển Tuyến từ Đỗ Khá ra biển BTXM: 2m 220 264
17  Tuyến đường từ nhà Nguyễn Thanh ra biển Tuyến từ Nguyễn Thanh ra biển BTXM: 2m 240 289
18 Tuyến đường từ nhà Đinh Chó ra biển Tuyến Đinh Chó ra biển BTXM: 2m 220 280

19  Tuyến đường từ Mai Quân ra biển Tuyến từ Mai Quân ra biển BTXM: 2m +
1m + Đất: 2m 220 306

20 Tuyến đường nhà Phạm Phúc ra biển Phạm Phúc ra biển BT: 1m + Đất:
2m 220 267

21 Tuyến đường từ nhà Phạm Thị Tám ra biển Tuyến đường từ nhà Phạm Thị Tám ra biển BTXM-2m 250 287
22  Tuyến đường Võ Văn Dương ra biển  Tuyến đườngVõ Văn Dương ra biển BTXM-2m 220 338
23 Tuyến đường từ Trần Xê đến KDC Trường Thành Tuyến đường Trần Xê đến KDC Trường Thành BTXM-3m 120 137
24 Tuyến đường từ nhà Đỗ Thanh Nga đến Trần Toa Tuyến từ Đỗ Thanh Nga đến Trần Toa Đất - 3m 100 62
25  Tuyến đường từ nhà Đỗ Thị Mỹ ra biển  Tuyến từ Đỗ Thị Mỹ ra biển BTXM: 2m 275 226
26  Tuyến đường từ Lê Hoa ra biển  Tuyến từ Lê Hoa ra biển BTXM: 2m 160 115
27  Tuyến đường từ nhà Đinh Văn Hòa ra biển  Tuyến từ Đinh Văn Hòa ra biển BTXM: 2m 220 217

28  Tuyến đường từ nhà Trần Quang Nhân đến nhà Nguyễn Văn Thanh  Tuyến từ Trần Quang Nhân đến Nguyễn Văn Thanh BTXM: 2m 113 90

29  Tuyến đường Từ Trần Hồng Hải ra biển  Tuyến Từ Trần Hồng Hải ra biển BTXM: 2m 165 153
30 Tuyến đường từ nhà Huỳnh Thỏ đến Nguyễn Duy Năng  Huỳnh Thổ đến Nguyễn Duy Năng BTXM: 2m 105 238
31  Tuyến đường từ nhà Nguyễn Nhanh ra biển  Tuyến từ Nguyễn Nhanh ra biển BTXM: 2m 160 145
32 Tuyến đường  từ nhà Phạm Thị Giáp ra biển Tuyến từ Phạm Thị Giáp ra biển BTXM: 2m 165 180
33 Tuyến đường từ Trần Đức Lợi ra biển Tuyến Trần Đức Lợi ra biển BTXM: 2m 160 157
34 Tuyến đường từ nhà Trần Văn Phân đến Đặng Chánh Tuyến Trần Văn Phân đến Đặng Chánh BTXM: 2m 100 115
35  Tuyến đường từ nhà Trần Mươi vào sông  Tuyến từ Trần Mươi vào sông BTXM: 2m 160 141
36 Tuyến từ nhà Võ Đình Sinh và tuyến đường Sông Tuyến từ nhà Võ Đình Sinh và tuyến đường Sông BTXM: 2m 115 96
37 Tuyến đường Lâm Sỹ Kính đến đường trục chính xã Tuyến đường Lâm Sỹ Kính đến đường trục chính xã BTXM: 2m 110 117

38 Tuyến đường từ nhà Nguyễn Văn Tài đến Trường Mầm non Tân An Tuyến đường từ nhà Nguyễn Văn Tài  đến Trường
Mầm non Tân An Đất - 2m 266 209

39 Tuyến đường từ Phạm Thị Quanh đến giáp đường ra biển Tuyến đường từ Phạm Thị Quanh đến giáp đường ra
biển Đất - 2m 163 99

40 Tuyến đường từ nhà Võ Thị Két ra biển Tuyến đường từ nhà Võ Thị Két ra biển BTXM-2,5m 275 227
41 Tuyến đường từ nhà Đăng Hưng ra biển Tuyến đường từ nhà Đăng Hưng ra biển BTXM-2,5m 220 164
42 Tuyến đường từ nhàTrần Tấn Xuân ra biển Tuyến đường từ nhàTrần Tấn Xuân ra biển BTXM-2,5m 170 156
43 Tuyến đường từ Trường Tiểu học Tân Mỹ ra biển Tuyến đường từ Trường Tiểu học Tân Mỹ ra biển BTXM-2,5m 170 171

44 Tuyến đường từ nhà Lê Văn Nghiêm đến Cao Văn Thành Tuyến đường từ nhà Lê Văn Nghiêm đến Cao Văn
Thành Đất - 2m 70 99

XIV  XÃ NGHĨA PHÚ: Tổng cộng 06 tuyến Tổng cộng: 05 tuyến 1.050 1.425

1  Tuyến từ nhà Võ Thị Kim Phượng đến nhà Đỗ Ngọc Minh (Cỗ Lũy
Nam)

 Tuyến  từ  nhà  Võ  Thị  Kim  Phượng  đến  nhà  Đỗ
Ngọc Minh (Cỗ Lũy Nam)

BTXM+đất
2,5m 200 341

2  Tuyến từ nhà ông Nguyễn Tấn Chính đến nhà ông Nguyễn Tấn Trà
(Cỗ Lũy Bắc)

 Tuyến từ nhà ông Nguyễn Tấn Chính đến nhà ông
Nguyễn Tấn Trà (Cỗ Lũy Bắc) BTXM-3m 100 88

3  Tuyến nhà ông Phan Văn Đủ đến Trường Sa (Cổ Lũy Bắc)  Tuyến nhà ông Phan Văn Đủ đến Trường Sa (Cổ
Lũy Bắc) BTXM-3m 200 196

4 Tuyến từ nhà ông Võ Đình Kim đến nhà ông Phan Hùng (Cỗ Lũy Bắc) Tuyến từ nhà ông Võ Đình Kim đến nhà ông Phan
Hùng (Cỗ Lũy Bắc) BTXM-3m 150 286

5  Tuyến từ nhà ông Võ Văn Thanh đến nhà ông Huỳnh Công Văn  Tuyến  từ  nhà  ông  Võ  Văn  Thanh  đến  nhà  ông
Huỳnh Công Văn BTXM-3m 200 264

6  Tuyến từ nhà Cao Văn Bửu đến nhà bà Bùi Thị Tuyết Mai  Tuyến  từ  nhà  Cao  Văn  Bửu đến  nhà  bà  Bùi  Thị
Tuyết Mai BTXM-3m 200 250

STT
Danh mục các tuyến đường Hiện trạng

tuyến đường,
hẻm phố

Chiều dài tuyến (m)
Ghi chúTheo Nghị quyết số 206/NQ-HĐND

ngày 14/12/2021 Danh mục tuyến điều chỉnh Theo
Nghị quyết Điều chỉnh
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XV XÃ TỊNH CHÂU: Tổng cộng: 04 tuyến Tổng cộng: 04 tuyến 892 623
1 Đinh Phước Triệu - Nguyễn Tồn Đinh Phước Triệu - Nguyễn Tồn BTXM-3m 162 154

2 Nguyễn Hùng đến giáp đường BTXM Phùng Văn - cống thoát nước
đội 2

Nguyễn Hùng đến giáp đường BTXM Phùng Văn -
cống thoát nước đội 2 BTXM-3,5m 200 80

3 Lương Văn Minh - Thái Được Lương Văn Minh - Thái Được BTXM-3m 280 202
4 QL24B đi Tịnh Long - Kho Lương Thực QL24B đi Tịnh Long - Kho Lương Thực BTXM-5,5m 250 187

XVI  P. QUẢNG PHÚ: Tổng cộng 15 tuyến Tổng cộng: 12 tuyến 4.815 4.217
1  Từ đường Nguyễn Trãi đến điểm Sinh hoạt VH tổ 5  Từ đường Nguyễn Trãi đến điểm Sinh hoạt VH tổ 5 BTXM-3m 200 252
2 Đường từ Hoàng văn Thụ đến H416 Nguyễn Trãi Đường từ Hoàng văn Thụ đến H416 Nguyễn Trãi BTXM-3m 250 232
3 Từ xóm đường sắt đến nhà bà Việt bà Bình Từ xóm đường sắt đến nhà bà Việt bà Bình BTXM-3m 175 158
4  Tuyến ngõ Hợp đến nhà ông yến  Tuyến ngõ Hợp đến nhà ông yến BTXM-3m 250 180

5  Nhà ông Liêu đến nhà ông Tú, Hoàng, bà Lan, ông Luận.  Nhà ông Liêu đến nhà ông Tú, Hoàng, bà Lan, ông
Luận. BTXM-3m 876 582

6  Hẻm 273 Nguyễn Chí Thanh tổ 2  Hẻm 273 Nguyễn Chí Thanh tổ 2 BTXM-3m 190 123

7  Tuyến từ nhà ông Cường đến nhà ông Luyến, ông Thuận đến nhà ông
Lợi.

 Tuyến từ nhà ông Cường đến nhà ông Luyến, ông
Thuận đến nhà ông Lợi. BTXM-3m 250 269

8 Tuyến nhà ông Lầu đến nhà ông Văn Phường đề xuất bỏ đường đất 2m 250

9 Tuyến từ nhà bà hoa đi ông thành, ông thế đến ông thuần, điểm SHVH
tổ 26 củ đến nhà máy bia sài gòn

Tuyến từ nhà bà hoa đi ông thành, ông thế đến ông
thuần, điểm SHVH tổ 26 củ đến nhà máy bia sài gòn BTXM-3m 400 695

10 Tuyến đường từ Hoàng Văn Thụ đến nhà ông Hy và bà Năm Tuyến đường từ Hoàng Văn Thụ đến nhà ông Hy và
bà Năm BTXM-3m 200 102

11 Tuyến từ nhà ông Phước đến ông Liễu,  ông Đông đến giáp đường
BTXM

Tuyến đường từ Hoàng Văn Thụ đến nhà ông Hy và
bà Năm BTXM-3m 385 605

12 Tuyến từ nhà ông Thoản đến nhà ông Xuân, đến nhà ông Minh, ông
Điểu

Tuyến đường từ Hoàng Văn Thụ đến nhà ông Hy và
bà Năm BTXM-3m 799 863

13 Hẽm 363/129/7 đến nhà ông Trần Áp và đường gom đường sắt Đã có điện chiếu sáng 200
14 Hẽm 395 Nguyễn Trãi đến nhà ông Thành Hẽm 395 Nguyễn Trãi đến nhà ông Thành Đất: 3m 200 157
15 Từ nhà ông Nguyễn Khoa đến hẽm 180 Hoàng Hoa Thám nối dài Đã có điện chiếu sáng 190

XVII P. TRẦN PHÚ: Tổng cộng: 05 tuyến Tổng cộng: 04 tuyến 1.230 967

1  Đường BTXM (đoạn từ nhà ông Trịnh Quang Thân đến ông Trần
Khắc Chung và bà Lê Thi Bạch Tuyết)

 Đường BTXM (đoạn từ nhà ông Trịnh Quang Thân
đến ông Trần Khắc Chung và bà Lê Thi Bạch Tuyết) BTXM-3m 210 159

2  Đường BTXM và đường đất (đoạn từ nhà ông Bùi Đức Chánh đến
Chi cục kiểm lâm) Nằm trong phạm vi dự án Kho bạc Nhà nước BTXM-3m +

đất 420

3  Đường BTXM (đoạn từ nhà ông Nguyễn Anh Tài đến đất bà Nguyễn
Thị Hồng)

 Đường BTXM (đoạn từ nhà ông Nguyễn Anh Tài
đến đất bà Nguyễn Thị Hồng) BTXM-3m 100 89

4 Đường BTXM (đường Trần Cao Vân đoạn từ đường Hai Bà Trưng
đến Tô Hiến Thành) và đến Trần Quốc Toản)

Đường BTXM (đường Trần Cao Vân đoạn từ đường
Hai  Bà  Trưng  đến  Tô  Hiến  Thành)  và  đến  Trần
Quốc Toản)

BTXM-3m 400 573

5  Đường BTXM (đường Trần Cao Vân đoạn từ đường Hai Bà Trưng
đến Tô Hiến Thành)

 Đường  BTXM  (đường  Trần  Cao  Vân  đoạn  từ
đường Hai Bà Trưng đến Tô Hiến Thành) BTXM-3m 100 146

XVIII PHƯỜNG LÊ HỒNG PHONG:
Tổng cộng 20 tuyến Tổng cộng: 16 tuyến 2.830 1.594

1 Tuyến từ nhà ông Võ Thế Minh đến nhà bà Trần Thị Công - tổ 6 (hẻm
101 Hai Bà Trưng)

Tuyến từ nhà ông Võ Thế Minh đến nhà bà Trần Thị
Công - tổ 6 (hẻm 101 Hai Bà Trưng) BTXM-3m 150 64

2 Tuyến từ nhà ông Trương Dũng đến nhà ông Diễn - tổ 3 Tuyến từ nhà ông Trương Dũng đến nhà ông Diễn -
tổ 3 BTXM-3m 150 58

3 Tuyến từ nhà bà Huỳnh Thị Tri đến nhà bà Trương Thị Giỏi (hẻm 35
Trần Cẩm) - tổ 1

Tuyến từ nhà bà Huỳnh Thị Tri đến nhà bà Trương
Thị Giỏi (hẻm 35 Trần Cẩm) - tổ 1 BTXM-3m 220 85

4 Tuyến từ nhà ông Võ Minh Anh đến giáp dường Võ Tùng (hẻm 19 Võ
Tùng) - tổ 1

Tuyến từ nhà ông Võ Minh Anh đến giáp dường Võ
Tùng (hẻm 19 Võ Tùng) - tổ 1 BTXM-3m 200 206

5  Hẻm 166/31 đường Hai Bà Trưng - tổ 4  Hẻm 166/31 đường Hai Bà Trưng - tổ 4 BTXM-3m 250 118

6 Tuyến từ nhà ông Cam Văn Thiện đến nhà ông Lương Giới - tổ 4 Tuyến  từ  nhà  ông  Cam  Văn  Thiện  đến  nhà  ông
Lương Giới - tổ 4 BTXM-3m 100 84

7 Tuyến từ nhà Huỳnh Kim Lưu đến giáp khu dân cư - tổ 4 Tuyến từ nhà Huỳnh Kim Lưu đến giáp khu dân cư -
tổ 4 BTXM-3m 100 89

8 Hẻm 14 Võ Tùng - tổ 1 Hẻm 14 Võ Tùng - tổ 1 BTXM-3m 125 87

9 Tuyến từ như ông Đặng Thiên Tâm đến nhà bà Nguyễn Thị Nhung -
tổ 1 Đã có điện chiếu sáng BTXM-3m 150

10 Tuyến từ đường Nguyễn Du đến nhà bà Nguyễn Thị Mùa (hẻm 42
Nguyễn Du) - tổ 1

Tuyến từ đường Nguyễn Du đến nhà bà Nguyễn Thị
Mùa (hẻm 42 Nguyễn Du) - tổ 1 BTXM-3m 110 41

11 Tuyến từ nhà ông Nguyễn Minh đến đường Phan Bội Châu - tổ 5 Tuyến  từ  nhà  ông  Nguyễn  Minh  đến  đường  Phan
Bội Châu - tổ 5 BTXM-3m 120 248

12 Tuyến từ nhà ông Võ Thành Na đến nhà ông Ngô Minh - tổ 3 Tuyến từ nhà ông Võ Thành Na đến nhà ông Ngô
Minh - tổ 3 BTXM-3m 120 128

13 Tuyển tử nhà ông Hô Đệ đến nhà bà Thơm - tổ 4 Tuyển tử nhà ông Hô Đệ đến nhà bà Thơm - tổ 4 BTXM-3m 100 29
14 Tuyển từ nhà ông Tạ Công Mỹ đến hẻm 150 Phan Bội Châu - tổ 5 Đã có điện chiếu sáng BTXM-3m 225
15 Tuyến từ nhà ông Tạ Công Mỹ đến nhà Ông Dũng - tổ 5 Đã có điện chiếu sáng BTXM-3m 100
16 Tuyến từ nhà bà Mật đến nhà ông Thái Đức Huề - tổ 1 Đã có điện chiếu sáng BTXM-3m 125

17 Tuyến từ đường Trần Công Hiển đến nhà ông Nguyễn Duy Thiện - tổ
2

Tuyến  từ  đường  Trần  Công  Hiển  đến  nhà  ông
Nguyễn Duy Thiện - tổ 2 BTXM-3m 110 28

18 Hẻm 44 Quang Trung - tổ 3 Hẻm 44 Quang Trung - tổ 3 BTXM-3m 100 62

19 Lắp đặt điện chiếu sáng hẻm 123 đường Phan Bội Châu - tổ 4 Lắp đặt điện chiếu sáng hẻm 123 đường Phan Bội
Châu - tổ 4 BTXM-3m 175 219

20 Hẻm 100 đường Nguyễn Cư Trinh - tổ 4 Hẻm 100 đường Nguyễn Cư Trinh - tổ 4 BTXM-3m 100 48
XIX XÃ TỊNH KỲ: Tổng cộng 03 tuyến Tổng cộng 03 tuyến 3.963 4.447

1 Tuyến Ngã ba đi UBND đi Cảng Cá Tuyến Ngã ba UBND đi Cảng Cá BTXM -7,5m 350 337
2 Tuyến Đê bao chống biến đổi khí hậu xã Tịnh Kỳ Tuyến đe bao chống biến đổi khí hậu xã Tịnh Kỳ BTXM -7,5m 3.200 3.672
3 Tuyến Ngã ba Núi An Vĩnh đi Bàn Chân Khổng Lồ Tuyến Ngã ba Núi An Vĩnh đi Bàn chân Khổng Lồ BTXM -3,5m 413 438

XX XÃ TỊNH AN (Cộng 15 tuyến) Cộng 10 tuyến 3.850 2.410
1 Tuyến ngõ Võ Tấn Anh - ngõ Trần văn Nam, Thôn Ngọc Thạch Nằm trong phạm vi dự án Đảo Ngọc BTXM-3m 400
2 Tuyến ngõ Trần Quang - ngõ Nguyễn Được, Thôn Ngọc Thạch Nằm trong phạm vi dự án Đảo Ngọc BTXM-3m 400
3 Tuyến Phan Thị Bường - Nguyễn Vằn thôn  Ân Phú Nằm trong phạm vi dự án Đảo Ngọc BTXM-3m 200

4 Tuyến Lê Đợi - ngõ Nguyễn Xuân Tín, thôn Ngọc Thạch Tuyến Lê Đợi - ngõ Nguyễn Xuân Tín, thôn Ngọc
Thạch BTXM -3m 230 237

5 Ngõ Nguyễn Văn Tiết - ngõ Nguyễn Thịnh, thôn Long Bàn Ngõ  Nguyễn  Văn  Tiết  -  ngõ  Nguyễn  Thịnh,  thôn
Long Bàn BTXM -2,5m 300 383

STT
Danh mục các tuyến đường Hiện trạng

tuyến đường,
hẻm phố
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6 Tuyến ngõ Huỳnh Dũng - Huỳnh Thị Túc, thôn Long Bàn Tuyến  ngõ  Huỳnh  Dũng  -  Huỳnh  Thị  Túc,  thôn
Long Bàn BTXM -2m 200 132

7 Tuyến Phan Văn Thịnh - Nguyễn Phúc Ninh thôn Tân Mỹ Tuyến Phan Văn Thịnh -  Nguyễn Phúc Ninh thôn
Tân Mỹ BTXM -2,5m 200 275

8 Tuyến ngõ Lê Đó - ngõ Nguyễn Tiến Dũng, thôn Tân Mỹ Tuyến ngõ Lê Đó -  ngõ Nguyễn Tiến  Dũng,  thôn
Tân Mỹ BTXM -2,5m 270 215

9 Tuyến Nguyễn Thọ - ngõ Nguyễn Tứ thôn Tân Mỹ Tuyến Nguyễn Thọ - ngõ Nguyễn Tứ thôn Tân Mỹ BTXM -3m 210 279
10 Miếu xóm 5 - ngõ Phạm Hòe thôn Tân Mỹ Miếu xóm 5 - ngõ Phạm Hòe thôn Tân Mỹ BTXM -3m 270 296
11 Tuyến Nguyễn Phó - ngõ Võ Chính thôn Tân Mỹ Tuyến Nguyễn Phó - ngõ Võ Chính thôn Tân Mỹ BTXM -2m 200 120

12 Đường Trần Văn Trà (Q. lộ 24 B) - Ngõ Trần Cảm, thôn Tân Mỹ Đường Trần Văn Trà (Q. lộ 24 B) - Ngõ Trần Cảm,
thôn Tân Mỹ BTXM -3m 300 360

13 Tuyến Nguyễn Thị Nhơn- Nguyễn Gặp, thôn Long Bàn Nằm trong phạm vi dự án Đảo Ngọc BTXM-3m 200
14 Ngõ Phan Tự - ngõ Kiểu Xanh, thôn  Ân Phú Nằm trong phạm vi dự án Đảo Ngọc BTXM-3m 270

15 Ngõ Nguyễn Thị Lý - ngõ Nguyễn Trợ, thôn Ngọc Thạch Ngõ Nguyễn Thị Lý - ngõ Nguyễn Trợ, thôn Ngọc
Thạch BTXM -3m 200 114

XXI XÃ TỊNH LONG: Tổng cộng 16 tuyến Tổng cộng: 16 tuyến 3.984 3.796
1 Tuyến Ngõ Huỳnh Thị Hoa- Nhà thờ thôn Gia Hòa Tuyến Ngõ Huỳnh Thị Hoa- Nhà thờ thôn Gia Hòa BTXM -3m 180 179
2 Tuyến ngõ Huỳnh Tòng - Khu di dân Tuyến ngõ Huỳnh Tòng - Khu di dân BTXM -3m 110 88
3 Tuyến ngõ Thầy Trưng - ngõ Nguyễn Hùng Tuyến ngõ Thầy Trưng - ngõ Nguyễn Hùng BTXM -3m 150 114
4 Tuyến Nhà thờ thôn Tăng Long - ngõ Phan Quế Tuyến Nhà thờ thôn Tăng Long - ngõ Phan Quế BTXM -3m 250 192
5 Tuyến từ đường Hoàng Sa - Ngõ Tấn - Trần Thẩm Tuyến từ đường Hoàng Sa - Ngõ Tấn - Trần Thẩm BTXM -3m 247 131
6 Tuyến ngõ Phạm Nhỏ- ngõ Nguyễn Ước Tuyến ngõ Phạm Nhỏ- ngõ Nguyễn Ước BTXM -3m 270 264
7 Tuyến ngõ Tô Chức - ngõ Tô Ky Tuyến ngõ Tô Chức - ngõ Tô Ky BTXM -3m 125 215

8 Tuyến từ Phạm Chính - Nguyễn Thị Liêm (ngõ Tô Văn Năm - Phạm
Chính)

Tuyến từ Phạm Chính - Nguyễn Thị Liêm (ngõ Tô
Văn Năm - Phạm Chính) BTXM -3m 200 156

9 Tuyến từ Nhà văn hóa An Lộc- Ngõ Trương Hỏi Tuyến từ Nhà văn hóa An Lộc- Ngõ Trương Hỏi BTXM -3m 170 249

10 Tuyến từ KDC Tăng Long - Cầu An Sơn - Cầu Thầy Lịnh Tuyến từ KDC Tăng Long - Cầu An Sơn - Cầu Thầy
Lịnh BTXM -3m 905 968

11 Tuyến từ đường Hoàng Sa - Nguyễn Giản - Phạm Chơn Tuyến từ đường Hoàng Sa -  Nguyễn Giản -  Phạm
Chơn BTXM -3m 202 76

12 Tuyến từ đường liên xã từ ngõ Trần Ỷ Tuyến từ đường liên xã từ ngõ Trần Ỷ BTXM -3m 140 135
13 Tuyến từ Nguyễn Thị Ba - nhà Huỳnh Trà Tuyến từ Nguyễn Thị Ba - nhà Huỳnh Trà BTXM -3m 140 126

14 Tuyến từ nhà Huỳnh Anh Tuấn đến Thanh Tâm (KDC Cây Sến) Tuyến  từ  nhà  Huỳnh  Anh  Tuấn  đến  Thanh  Tâm
(KDC Cây Sến) BTXM -3m 145 135

15 Tuyến từ ngõ Đặng Văn Vũ - Cầu máng số 1 - Miểu Thần nông Tuyến từ ngõ Đặng Văn Vũ - Cầu máng số 1 - Miểu
Thần nông BTXM -3m 410 374

16 Tuyến từ Mai Hữu Nông nhà Phạm Đông (Hoàng Sa-Mai Thị Tầng -
nhà Phạm Đông)

Tuyến từ Mai Hữu Nông nhà Phạm Đông (Hoàng Sa-
Mai Thị Tầng - nhà Phạm Đông) BTXM -3m 340 396

Tổng cộng: 362 tuyến Tổng cộng: 312 tuyến 97.595 75.446 Giảm: 22.149m

STT
Danh mục các tuyến đường Hiện trạng
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Phụ biểu số 02
DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG BỔ SUNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI ĐIỆN CHIẾU SÁNG

THEO ĐỀ ÁN XÂY DỰNG 7 XÃ THÀNH PHƯỜNG
(Kèm theo Tờ trình số               /TTr-UBND ngày               tháng 6 năm 2023 của UBND thành phố)

STT Danh mục các tuyến đường Hiện trạng tuyến
đường Chiều dài (m) Ghi chú

I XÃ NGHĨA DÕNG: Tổng cộng: 01 tuyến 406

1 Tuyến từ ông Võ Hoàng đến Nguyễn Ngọc Bằng Đường đất -3m Đường đất nên không
thực hiện đầu tư

2  Tuyến từ Nguyễn Chí đến Gò Đình và tuyến nhánh từ
cầu Bản đến Nguyễn Dần BTXM -3m 406

3 Tuyến từ Tạ Thị Lan đến Hà Thanh Trúc và đến nhà ông
Quang Đường đất -3m Đường đất nên không

thực hiện đầu tư

4 Tuyến từ Trần Xanh đến Bùi Thị Lõi Đường đất -3m Đường đất nên không
thực hiện đầu tư

5 Tuyến từ nhà nhà Hoàng Gia đến Lê Thị Thơm và từ Lê
Thương đến Bùi Ri Đường đất -3m Đường đất nên không

thực hiện đầu tư

II XÃ TỊNH AN: Cộng 4 tuyến 708

1 Ngõ ông Trần Văn Lâm - ngõ ông Trần Thìn BTXM -3m 227
2 Ngõ ông Trương Minh đến Nguyễn Thị Lục BTXM -3m 45

3 Quốc lộ 24B (Cầu Kênh) - giáp đường BTXM Tịnh
Châu Thôn Tân Mỹ BTXM -3m 244

4  Ngõ ba 5 Ngư - ngõ Nguyễn Văn Láng - Bà Tàu - Lê
Hoành - ngõ Phạm Phú - Nguyễn Đình Tân BTXM -3m 192

5 Tuyến đường BTXM cũ - ngõ Lê Minh Châu BTXM -3m Thuộc dự án
Đảo Ngọc

III XÃ TỊNH LONG: Tổng cộng: 02 tuyến 133

1 Tuyến từ sau Trường tiểu học - ngõ Trần Ngọc Vũ BTXM -3m Đã có chiếu sáng

2 Tuyến ngõ Nguyễn Huy Dũng - Phan Khối - Huỳnh Thư BTXM -3m 59

3 Tuyến ngõ Trần Chức - ngõ Tô Cường - Phạm Dân BTXM -3m Trùng tuyến số 7
thuộc phụ lục 1

4 Tuyến Miếu thờ An Đạo - ngõ Võ Trầm - Đinh Phụng BTXM -3m 75

Tổng cộng: 11 tuyến 1.247
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Phụ biểu số 03
DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG BỔ SUNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI ĐIỆN CHIẾU SÁNG

(Kèm theo Tờ trình số               /TTr-UBND ngày               tháng 6 năm 2023 của UBND thành phố)

STT Danh mục các tuyến đường Hiện trạng đường Chiều dài tuyến (m) Ghi chú

I XÃ NGHĨA DŨNG: Tổng cộng 03 tuyến 390

1 Tuyến Cao Thị Sương - Cao Ngàn BT: 3m 88

2 Tuyến Nguyễn Nhẫn - Nghĩa địa BT: 3m 175

3 Tuyến Cao Thị Sương - Nguyễn Văn Kiệt BT: 3m 127

II PHƯỜNG  NGHĨA  CHÁNH:  Tổng  cộng  01
tuyến 200

1 Tuyến từ nhà ô Lê Thảo đến nhà bà Lê Thị Trúc CPĐD - 3m 200

III PHƯỜNG NGHĨA LỘ: Tổng cộng 07 tuyến 1.538

1 Võ Đại đến Bùi Đức Huy và từ
Ngô Văn Vũ đến Nguyễn Văn Nam BT: 3m 518

2 Tuyến từ Phan Thái Ất đến Lê Quý Đôn BT: 4m 455

3 Tuyến  từ  điểm  cuối  hẽm  135  Nguyễn  Đình
Chiểu đến hết nhà dân BT: 2.5m 90

4 Tuyễn từ Nguyễn Tuyến đến nguyễn Thị Liêm BT: 3m 200

5 Tuyến từ Văn Hỏa đến Võ Kỳ BT: 2m 80

6 Tuyến từ Trương Văn Thọ đến Bùi Quang Minh BT: 3m 110

7 Tuyễn từ Hồ Ngọc Sơn đến Huỳnh Ngọc Trực BT: 3m 85

IV XÃ NGHĨA HÀ: Tổng cộng 01 tuyến 450

1 Tuyến từ nhà bà hiếu đến nhà ông Nguyễn Văn
Mẫn, thôn Xuân An BT:3m 450

V P.  TRƯƠNG  QUANG  TRỌNG:  Tổng  cộng
03 tuyến 307

1 Tuyến đường từ NVH đến nhà ông An BT: 3m 70
2 Tuyến đường Tế Hanh- Ô.Thường BT: 3m 86
3 Hẻm 327 Nguyễn Văn Linh BT: 3m và BT: 1.5m 151

VI P. CHÁNH LỘ: Tổng cộng 08 tuyến 1.556
1 Tuyến hẽm 368, 388 Phan Đình Phùng BT: 3m 136
2 Hẽm 160/53 Trần Hưng Đạo BT: 3m 105
3 Hẽm 160/35 Trần Hưng Đạo BT: 2m 70
4 Hẽm 189 Võ Thị Sáu BT: 3m 105
5 Hẽm 936/21 Quang Trung BT: 3m 110
6 Hẽm 968/50 Quang Trung BT: 3m và BT: 1.5m 140
7 Hẽm 1162 Quang Trung BT: 3m 140

8 Hẽm 55 Trường Chinh (các nhánh cuối hẽm) Đường Đất và BT:
2.5m 750

VII XÃ NGHĨA DÕNG: Tổng cộng 01 tuyến 32

1  Tuyến bổ sung: Võ Văn Phúc đến Võ Văn Vệ BT: 4m 32

VIII XÃ NGHĨA AN: Tổng cộng 08 tuyến 1.044
1  Tuyến bổ sung: từ Trần Định ra biển BT: 2m 141

2 Tuyến bổ sung: từ Nguyễn Chí Tân đến đường
trục chính bê tông BT: 2m 64

3  Tuyến từ Chùa Âm Hồn ra biển BT: 2m 188
4  Nguyễn Văn Tiến ra biển BT: 2m 136
5  Tuyến từ Nguyễn Hết ra biển BT: 2m 166

6  Tuyến bổ sung: Từ Lê Tấn Mích - Nguyễn Thị
Châu ra sông BTXM-2,5m 349

IX XÃ NGHĨA PHÚ: Tổng cộng 02 tuyến 159

1 Tuyến bổ sung: Từ Phan Thị Năm đến Phan Văn
Thành BT: 2,5m 47
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2  Tuyến bổ  sung:  Từ Đặng Hồng Anh đi  cổng
chợ C BT: 3m 112

X P. QUẢNG PHÚ: Tổng cộng 04 tuyến 540
1 Hẽm 416/31 Nguyễn Trãi BTXM-3m 146
2 Hẽm 08/8 Nguyễn Thụy BTXM-3m 128
3 Hẽm 289 Nguyễn Chí Thanh BTXM-3m 105
4 Hẻm 372/34 Nguyễn Trãi BTXM-3m 161

XI P. TRẦN PHÚ: Tổng cộng 03 tuyến 259
1 Hẽm 281, 297 Trần Hưng Đạo BTXM-2m 189
2 Hẽm 257 Nguyễn Tự tân BTXM-3m 70

TỔNG CỘNG: 38 tuyến 6.475
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Phụ biểu số 04
DANH MỤC ĐẦU TƯ TỦ ĐIỀU KHIỀN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH

(Kèm theo Tờ trình số               /TTr-UBND ngày               tháng 6 năm 2023 của UBND thành phố)

STT Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh Số lượng tủ điều khiển
(tủ)

Số lượng đèn
(bóng)

1 Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh 01 (Gom các tủ chiếu sáng hiện
trạng lại) như sau:

- Tủ điều khiển chiếu sáng Nguyễn Nghiêm 1 1 54

- Đường Phạm Văn Đồng đoạn từ Quảng Trường đến Lê Trung Đình

- Đường Nguyễn Nghiêm đoạn từ Nguyễn Du đến Quang Trung

- Tủ điều khiển chiếu sáng Nguyễn Du 1 (đoạn từ Bà Triệu đến Lê Trung Đình) 1 12

- Tủ điều khiển chiếu sáng Nguyễn Du 2 (đoạn từ Lê Trung Đình đến Nguyễn
Nghiêm) 1 6

Tổng cộng tủ 1 3 72

2 Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh 02 (Gom các tủ chiếu sáng hiện
trạng lại) như sau:

- Tủ điều khiển chiếu sáng Lê Trung Đình 3 (đoạn từ Nguyễn Du đến Đinh Tiên
Hoàng) 1 19

- Tủ điều khiển chiếu sáng Lê Trung Đình 2 (đoạn từ Nguyễn Du đến Quang
Trung) 1 58

- Tủ điều khiển chiếu sáng Cẩm Thành 1 1 42
- Tủ điều khiển chiếu sáng Cẩm Thành 2 1 40

Tổng cộng tủ 2 4 159

3 Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh 03 (Gom các tủ chiếu sáng hiện
trạng lại) như sau:

- Tủ điều khiển chiếu sáng Hùng Vương 1 (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Phan
Đình Phùng) 1 56

- Tủ điều khiển chiếu sáng Hùng Vương 3 (đoạn từ Quang Trung đến Phan
Đình Phùng) 1 28

- Tủ điều khiển chiếu sáng Hùng Vương 2 (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến ngã 5
Thu Lộ, cắt chuyển hẻm Huỳnh Công Thiệu qua tủ 19) 1 86

Tổng cộng tủ 3 3 170

4 Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh 04 (Gom các tủ chiếu sáng hiện
trạng lại) như sau:

- Tủ điều khiển chiếu sáng Trần Hưng Đạo 1 44

- Tủ điều khiển chiếu sáng Phan Bội Châu 3 (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Hùng
Vương) 1 17

- Tủ điều khiển chiếu sáng Phan Bội Châu 2 (đoạn từ Hùng Vương đến Công an
thành phố) 1 37

- Tủ điều khiển chiếu sáng Phan Bội Châu 1 (đoạn từ Công an thành phố đến
Hai Bà Trưng) 1 27

Tổng cộng tủ 4 4 125

5 Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh 05 (Gom các tủ chiếu sáng hiện
trạng lại) như sau:

- Tủ điều khiển chiếu sáng Phan Đình Phùng 2 (đoạn từ Lê Lợi đến Nguyễn
Nghiêm) 1 21

- Tủ điều khiển chiếu sáng Nguyễn Nghiêm 2 (đoạn từ Nguyễn Nghiêm đến
Phan Chu Trinh; đường Phan Chu Trinh; đường Nghuễn Nghiêm và các hẻm) 1 43

- Tủ điều khiển chiếu sáng Phan Đình Phùng 1 (đoạn từ Quang Trung đến Hùng
Vương; đường Phạm Xuân Hòa đoạn trên) 1 27

Tổng cộng tủ 5 3 91

6 Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh 06 (Gom các tủ chiếu sáng hiện
trạng lại) như sau:

- Tủ điều khiển chiếu sáng Lê Lợi 1 (đoạn từ Quang Trung đến Ngọc Bảo Viên) 1 60

- Tủ điều khiển chiếu sáng Lê Lợi 2 (đoạn từ Ngọc Bảo Viên đến Nguyễn Công
Phương) 1 49

- Tủ điều khiển chiếu sáng Đảo giao thông 1 6

Tổng cộng tủ 6 3 115
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7 Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh 07 (Gom các tủ chiếu sáng hiện
trạng lại) như sau:

- Tủ điều khiển chiếu sáng Lê Thánh Tôn 1 (đoạn từ Đinh Tuyên Hoàng đến
Phạm Văn Đồng) 1 32

- Tủ điều khiển chiếu sáng Lê Thánh Tôn 2 (đoạn từ Quang Trung đến Mai
Đình Dõng) 1 24

Tổng cộng tủ 7 2 56

8 Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh 08 (Gom các tủ chiếu sáng hiện
trạng lại) như sau:

- Tủ điều khiển chiếu sáng Nguyễn Trãi 1 (đoạn từ Chu Văn An đến Nguyễn
Đình Chiểu) 1 40

- Tủ điều khiển chiếu sáng Nguyễn Trãi 2 (đoạn từ Nguyễn Đình Chiểu đến
đường Sắt) 1 28

Tổng cộng tủ 8 2 68

9 Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh 09 (Gom các tủ chiếu sáng hiện
trạng lại) như sau:

- Tủ điều khiển chiếu sáng Nguyễn Trãi 3 (đoạn từ đường sắt đến Hoàng Văn
Thụ) 1 27

- Tủ điều khiển chiếu sáng Hoàng Văn Thụ 1 (đoạn từ Nguyễn Trãi đến Trường
cấp 1 Quảng Phú 2) 1 23

- Tủ điều khiển chiếu sáng Hoàng Văn Thụ 2 (đoạn từ Trường cấp 1 Quảng Phú
2 đến Bệnh viện lao) 1 10

Tổng cộng tủ 9 3 60

10 Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh 10 (Gom các tủ chiếu sáng hiện
trạng lại) như sau:

-
Tủ điều khiển chiếu sáng Phạm Văn Đồng (đoạn từ Quảng Trường đến Đặng
Thùy Trâm; đường 30/4; đường Lê Thánh Tôn (đoạn từ Phạm Văn Đồng đến
30/4); Hẻm 01 Phan Đăng Lưu)

1 56

- Tủ điều khiển chiếu sáng Trương Quang Giao 1 19

Tổng cộng tủ 10 2 75

11 Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh 11 (Gom các tủ chiếu sáng hiện
trạng lại) như sau:

- Tủ điều khiển chiếu sáng Quang Trung 3 (đoạn từ Vòng xoang Bàu Giang đến
Lê Lợi) 1 38

- Tủ điều khiển chiếu sáng Hồ Xuân Hương 1 19

- Tủ điều khiển chiếu sáng Nghĩa Trang Liệt Sỹ 1 4

Tổng cộng tủ 11 3 61

12 Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh 12 (Gom các tủ chiếu sáng hiện
trạng lại) như sau:

- Tủ điều khiển chiếu sáng Quang Trung 2 (đoạn từ Lê Lợi đến Hùng Vương) 1 28

- Tủ điều khiển chiếu sáng hẻm Đinh Triều (đoạn từ Phạm Văn Đồng đến
Quang Trung) 1 28

- Tủ điều khiển chiếu sáng hẻm 645 Quang Trung 1 21

Tổng cộng tủ 12 3 77

13 Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh 13 (Gom các tủ chiếu sáng hiện
trạng lại) như sau:

- Tủ điều khiển chiếu sáng Quang Trung 1 (đoạn từ Hùng Vương đến cầu Trà
Khúc 1) 1 31

- Tủ điều khiển chiếu sáng Cầu Trà Khúc 1 1 22

- Tủ điều khiển chiếu sáng Trương Quang Trọng 1 34

Tổng cộng tủ 13 3 87

14 Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh 14 (Gom các tủ chiếu sáng hiện
trạng lại) như sau:

- Tủ điều khiển chiếu sáng Hai Bà Trưng 1 (đoạn từ Quang Trung đến An
Dương Vương) 1 17

- Tủ điều khiển chiếu sáng Hai Bà Trưng 2 (đoạn từ Quang Trung đến Chu Văn
An) 1 21

- Tủ điều khiển chiếu sáng Phạm Quang Ảnh (đoạn từ Phạm Quang Ảnh đến
An Dương Vương) 1 11
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- Tủ điều khiển chiếu sáng Hai Bà Trưng 3 (đoạn từ An Dương Vương đến
Trương Định) 1 49

Tổng cộng tủ 14 4 98

15 Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh 15 (Gom các tủ chiếu sáng hiện
trạng lại) như sau:

- Tủ điều khiển chiếu sáng Hai Bà Trưng 4 (đoạn từ Chu Văn An đến đường
sắt) 1 30

- Tủ điều khiển chiếu sáng Hai Bà Trưng 5 (đoạn từ Trương Định đến đường
sắt) 1 21

Tổng cộng tủ 15 2 51

16 Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh 16 (Gom các tủ chiếu sáng hiện
trạng lại) như sau:

- Tủ điều khiển chiếu sáng Hai Bà Trưng 6 (đoạn từ đường sắt đến Nguyễn Chí
Thanh) 1 16

- Tủ điều khiển chiếu sáng Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ Hai Bà Trưng đến
Nguyễn Thụy) 1 67

Tổng cộng tủ 16 2 83

17 Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh 17 (Gom các tủ chiếu sáng hiện
trạng lại) như sau:

- Tủ điều khiển chiếu sáng Trương Định 2 (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Hùng
Vương) 1 26

- Tủ điều khiển chiếu sáng Nguyễn Bỉnh Khiêm 2 1 54

Tổng cộng tủ 17 2 80

18 Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh 18 (Gom các tủ chiếu sáng hiện
trạng lại) như sau:

- Tủ điều khiển chiếu sáng Nguyễn Thụy 1 70

Tổng cộng tủ 18 1 70

19 Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh 19 (Gom các tủ chiếu sáng hiện
trạng lại) như sau:

- Tủ điều khiển chiếu sáng Nguyễn Tự Tân 1 (đoạn từ Quang Trung đến Phan
Bội Châu) 1 19

- Tủ điều khiển chiếu sáng Nguyễn Tự Tân 2 (đoạn từ Trần Quý Hai đến Phan
Bội Châu) 1 20

- Tủ điều khiển chiếu sáng Nguyễn Tự Tân 3 (đoạn từ Trần Quý Hai đến
Trương Định) 1 28

Tổng cộng tủ 19 3 67

20 Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh 20 (Gom các tủ chiếu sáng hiện
trạng lại) như sau:

- Tủ điều khiển chiếu sáng Tô Hiến Thành 1 (đoạn từ Lê Hữu Trát đến Trương
Định) 1 17

- Tủ điều khiển chiếu sáng Tô Hiến Thành 2 (đoạn từ Trần Quốc Toản đến
Trương Định) 1 25

- Tủ điều khiển chiếu sáng Ngô Sỹ Liên 1 27

Tổng cộng tủ 20 3 69

21 Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh 21 (Gom các tủ chiếu sáng hiện
trạng lại) như sau:

- Tủ điều khiển chiếu sáng Chu Văn An (đoạn từ Nguyễn Trãi đến Hùng
Vương) 1 50

- Tủ điều khiển chiếu sáng Bùi Thị Xuân 1 14

Tổng cộng tủ 21 2 64

22 Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh 22 (Gom các tủ chiếu sáng hiện
trạng lại) như sau:

- Tủ điều khiển chiếu sáng Nguyễn Công Phương 1 (đoạn từ Trần Hưng Đạo
đến Ngã 5) 1 23

- Tủ điều khiển chiếu sáng Trần Quang Diệu 1 63

Tổng cộng tủ 22 2 86

23 Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh 23 (Gom các tủ chiếu sáng hiện
trạng lại) như sau:

- Tủ điều khiển chiếu sáng Nguyễn Công Phương 2 (phía trong Ngã 5) 1 45

Tổng cộng tủ 23 1 45

24 Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh 24 (Gom các tủ chiếu sáng hiện
trạng lại) như sau:
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- Tủ điều khiển chiếu sáng Nguyễn Văn Linh 1 (từ cầu Trà Khúc đến đường Võ
Nguyên Giáp) 1 82

Tổng cộng tủ 24 1 82

25 Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh 25 (Gom các tủ chiếu sáng hiện
trạng lại) như sau:

- Tủ điều khiển chiếu sáng Trường Chinh 1 1 35

- Tủ điều khiển chiếu sáng Trường Chinh 2 1 86

- Tủ điều khiển chiếu sáng Trường Chinh 3 1 51

- Tủ điều khiển chiếu sáng Phan Đình Phùng 3 1 62

- Tủ điều khiển chiếu sáng Trường Chinh 1 1 35

- Tủ điều khiển chiếu sáng Trường Chinh 2 1 86

- Tủ điều khiển chiếu sáng Trường Chinh 3 1 51
- Tủ điều khiển chiếu sáng Phan Đình Phùng 3 1 62

Tổng cộng tủ 25 4 234

Tổng cộng 25 tủ 65 2 .245

- Thiết kế 25 tủ điều khiển chiếu sáng thông minh gom từ 65 tủ chiếu sáng hiện có, giảm 40 tủ so với hiện trạng; số lượng đèn lắp
điều khiển thông minh là 2.245 bóng.
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